
Thạnh Mỹ Lợi, Ngày 03 tháng 08 năm 2024

1 079313013817 Lê Vũ Quế Chi Nữ 20/08/2013 TH An Bình 5/1

2 038313033335 Trương Khánh Ly Nữ 04/09/2013 TH An Bình 5/1

3 079213027803 Vũ Thanh Phong Nam 10/01/2013 TH An Bình 5/4

4 079213011894 Phạm Việt Khang Nam 13/06/2013 TH An Bình 5/6

5 079313031051 Trần Hà Phúc An Nữ 07/12/2013 TH An Khánh 5/1

6 079213039912 Nguyễn Quốc Huy Nam 20/01/2013 TH An Khánh 5/2

7 079313019280 Nguyễn Ngọc Trâm Anh Nữ 17/03/2013 TH An Khánh 5/3

8 087313014096 Nguyễn Dạ Minh Anh Nữ 19/04/2013 TH An Khánh 5/4

9 079313017568 Nguyễn Phạm Hiền Nhi Nữ 14/09/2013 TH An Khánh 5/4

10 079213038374 Nguyễn Minh Trí Nam 21/03/2013 TH An Khánh 5/5

11 079313031796 Vũ Lê Nguyên Thảo Nữ 08/11/2013 TH An Khánh 5/6

12 044313005005 Đoàn Khánh Ngân Nữ 02/10/2013 TH An Phú 5/2

13 079313030780 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi Nữ 19/02/2013 TH An Phú 5/3

14 079213030381 Nguyễn Thanh Thiên Phú Nam 16/09/2013 TH An Phú 5/4

15 092313003573 Dương Quỳnh Giang Nữ 03/01/2013 TH An Phú 5/5

16 079213049666 Nguyễn Vũ Quang Đăng Nam 06/11/2013 TH Bình Trưng Đông 5/1

17 079213044703 Trịnh Hoàng Long Nam 03/05/2013 TH Bình Trưng Đông 5/1

18 040213013008 Hồ Đình Quang Anh Nam 20/01/2013 TH Bình Trưng Đông 5/2

19 079313030470 Nguyễn Ngọc Bảo Anh Nữ 11/12/2013 TH Bình Trưng Đông 5/4

20 079313044175 Nguyễn Hoài Thanh Trúc Nữ 03/12/2013 TH Bình Trưng Đông 5/4

21 079313047436 Vũ Đào Thủy Trúc Nữ 13/01/2013 TH Bình Trưng Đông 5/4

22 079313018171 Hồ Vương Như Ý Nữ 31/03/2013 TH Bình Trưng Đông 5/4

23 079313025391 Nguyễn My Lâm Nữ 07/08/2013 TH Bình Trưng Đông 5/5

24 046313010815 Lê Trâm Anh Nữ 21/11/2013 TH Bình Trưng Đông 5/6

25 079313023741 Chì Thúy Mi Nữ 08/07/2013 TH E-School-Thạnh Mỹ Lợi 5.2

26 079313016592 Lê Ngọc Vân Anh Nữ 24/06/2013 TH Giồng Ông Tố 5/2

27 079313036912 Nguyễn Thụy Thanh Lê Nữ 04/04/2013 TH Giồng Ông Tố 5/2

28 079313006245 Bùi Gia Bảo Như Nữ 23/10/2013 TH Giồng Ông Tố 5/2

29 038213022668 Nguyễn Trường Thiên Nam 27/03/2013 TH Giồng Ông Tố 5/2

30 079313045649 Lê Nhã Uyên Nữ 28/08/2013 TH Giồng Ông Tố 5/2

31 079313020558 Nguyễn Nhã Uyên Nữ 02/12/2013 TH Giồng Ông Tố 5/2

32 079313037669 Hoàng Bảo Yên Nữ 08/12/2013 TH Giồng Ông Tố 5/2

33 079313030734 Trương Quỳnh Như Nữ 10/05/2013 TH Giồng Ông Tố 5/3

34 079313010485 Nguyễn Phạm Ngọc Trâm Nữ 24/05/2013 TH Giồng Ông Tố 5/3

35 079213017711 Triệu Đăng Khoa Nam 04/04/2013 TH Giồng Ông Tố 5/4

36 079313022126 Nguyễn Mai Trâm Nữ 15/09/2013 TH Giồng Ông Tố 5/4

37 040313000524 Lê Nguyễn Bảo Trân Nữ 19/05/2013 TH Giồng Ông Tố 5/4

38 079313013382 Trương Ngọc Thanh Vân Nữ 27/02/2013 TH Giồng Ông Tố 5/4

39 079213002171 Võ Nhật Khôi Nam 23/01/2013 TH Giồng Ông Tố 5/5

40 079313048987 Nguyễn Kim Như Khuê Nữ 16/08/2013 TH Giồng Ông Tố 5/5

41 079313007846 Phạm Nam Phương Nữ 13/07/2013 TH Giồng Ông Tố 5/5

42 079313015085 Nguyễn Ngọc An Thy Nữ 07/06/2013 TH Giồng Ông Tố 5/5

43 079213045674 Nguyễn Thiên Vinh Nam 07/05/2013 TH Giồng Ông Tố 5/5

44 079213044067 Đinh Mai Hoàng Vũ Nam 03/03/2013 TH Giồng Ông Tố 5/5

45 074313010275 Hoàng Bảo Hân Nữ 29/03/2013 TH Giồng Ông Tố 5/6

46 079213037338 Trần Phúc Ân Nam 08/08/2013 TH Giồng Ông Tố 5/7

47 079313046062 Đặng Hương Thảo Nữ 28/10/2013 TH Giồng Ông Tố 5/7
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48 079313021754 Nguyễn Đan Bảo Thi Nữ 07/12/2013 TH Giồng Ông Tố 5/7

49 077213010299 Vũ Quốc Hưng Nam 04/07/2013 TH Giồng Ông Tố 5/8

50 079213022954 Vũ Đình Minh Nam 31/01/2013 TH Giồng Ông Tố 5/8

51 079313033278 Nguyễn Bùi Tâm Nhi Nữ 21/03/2013 TH Giồng Ông Tố 5/8

52 052313000078 Nguyễn Khánh Linh Nữ 19/09/2013 TH Giồng Ông Tố 5/9

53 079313017293 Nguyễn Võ Hà My Nữ 01/01/2013 TH Huỳnh Văn Ngỡi Năm 2

54 042213014460 Hà Phạm Gia Bảo Nam 15/03/2013 TH Kỳ Đồng 5/5

55 051313011338 Nguyễn Thị Thanh Hoa Nữ 07/11/2013 TH Lương Thế Vinh 1 5/2

56 045213006397 Lê Anh Kiệt Nam 16/04/2013 TH Lương Thế Vinh 1 5/2

57 079313026067 Bùi Triệu Mẫn Nữ 17/03/2013 TH Lương Thế Vinh 1 5/2

58 074213009383 Nguyễn Khánh Tường Nam 05/08/2013 TH Lương Thế Vinh 1 5/2

59 079315010160 Lê Khả Hân Nữ 19/05/2013 TH Lương Thế Vinh 1 5/3

60 079313036166 Đinh Nguyễn Quỳnh Lam Nữ 13/11/2013 TH Lương Thế Vinh 1 5/4

61 079213042655 Nguyễn Nhật Thành Nam 03/01/2013 TH Lương Thế Vinh 1 5/4

62 079213002427 Phạm Bá Hoàng Ân Nam 25/06/2013 TH Lương Thế Vinh 1 5/5

63 079213036368 Huỳnh Lập Nam 02/11/2013 TH Lương Thế Vinh 1 5/5

64 049313003208 Nguyễn Hoàng Bảo Hân Nữ 12/09/2013 TH Mỹ Thủy 5/3

65 052213014508 Nguyễn Gia Huy Nam 30/08/2013 TH Mỹ Thủy 5/4

66 079213000946 Nguyễn Đình Nhật Minh Nam 06/08/2013 TH Mỹ Thủy 5/4

67 001313016161 Hoàng Thanh Trà Nữ 18/04/2013 TH Mỹ Thủy 5/4

68 035213000064 Lê Mã Huy Phát Nam 05/07/2013 TH Nguyễn Đình Chính 5/1

69 079213021263 Lê Hoàng Dũng Nam 12/10/2013 TH Nguyễn Hiền 5/2

70 079213037022 Lê Bảo Nam Nam 27/12/2013 TH Nguyễn Hiền 5/6

71 079213031490 Trần Quang Phúc Nam 25/07/2013 TH Nguyễn Hiền 5/6

72 079213027290 Trương Thiên Ân Nam 24/05/2013 TH Nguyễn Hiền 5/7

73 083313000503 Ngô Đoàn Mỹ Duyên Nữ 09/09/2013 TH Nguyễn Khuyến Năm 4

74 079313008391 Nguyễn Linh Chi Nữ 25/07/2013 TH Nguyễn Văn Trỗi 5/1

75 036213005228 Nguyễn Gia Huy Nam 15/07/2013 TH Nguyễn Văn Trỗi 5/2

76 079213023778 Nguyễn Triệu Minh Nguyên Nam 15/12/2013 TH Nguyễn Văn Trỗi 5/2

77 079313029599 Phan Thùy Lâm Nữ 06/10/2013 TH Nguyễn Văn Trỗi 5/3

78 079313047551 Bùi Đinh Bảo Ngọc Nữ 02/12/2013 TH Nguyễn Văn Trỗi 5/3

79 079213026017 Nguyễn Trần Minh Trí Nam 16/03/2013 TH Nguyễn Văn Trỗi 5/3

80 070213012053 Trần Quang Cường Nam 28/03/2013 TH Nguyễn Văn Trỗi 5/4

81 079213028914 Nguyễn Minh Khang Nam 06/02/2013 TH Nguyễn Văn Trỗi 5/5

82 079313001831 Bùi Lê Yến My Nữ 02/01/2013 TH Nguyễn Văn Trỗi 5/5

83 084213001321 Đỗ Thành Long Nam 12/03/2013 TH Nguyễn Văn Trỗi 5/6

84 042313002329 Hoàng Thị Vũ Tú Nữ 03/01/2013 TH Phạm Hữu Lầu 5.4

85 079213019130 Thân Nhân Quân Nam 04/12/2013 TH Phú Hữu 5/1

86 040313009152 Chu Thị Ngọc Anh Nữ 08/06/2013 TH Tân Tạo A 5/1

87 077313011341 Nguyễn Phương Nhi Nữ 29/05/2013 TH Thạnh Mỹ lợi 5/1

88 079313008220 Nguyễn Thị Hồng Phúc Nữ 13/03/2013 TH Thạnh Mỹ lợi 5/1

89 079313000848 Vũ Nguyễn Huyền Trang Nữ 16/03/2013 TH Thạnh Mỹ lợi 5/1

90 079213034241 Nguyễn Cao Đạt Nam 08/01/2013 TH Thạnh Mỹ lợi 5/2

91 079313039451 Nguyễn Hoàng Thanh Lam Nữ 01/06/2013 TH Thạnh Mỹ lợi 5/2

92 079213008533 Ngô Bảo Nhân Nam 02/11/2013 TH Thạnh Mỹ lợi 5/2

93 079313011317 Nguyễn Lê Song Thư Nữ 21/10/2013 TH Thạnh Mỹ lợi 5/2

94 079313044605 Ngô Ngọc Phương Trinh Nữ 10/06/2013 TH Thạnh Mỹ lợi 5/3

95 077213006433 Lê Hoàng Long Nam 22/01/2013 TH Thạnh Mỹ lợi 5/4

96 079213018615 Trần Ngọc Nghĩa Nam 19/07/2013 TH Thạnh Mỹ lợi 5/4

97 079313040329 Nguyễn Cao Trúc Nữ 17/01/2013 TH Thạnh Mỹ lợi 5/4

98 079313022409 Nguyễn Thị An Bình Nữ 24/11/2013 TH Thạnh Mỹ lợi 5/5

99 087313003266 Đậu Như Quỳnh Nữ 24/06/2013 TH Thạnh Mỹ lợi 5/5

100 079313034246 Nguyễn Ngọc Tường Vy Nữ 23/06/2013 TH Thạnh Mỹ lợi 5/6
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101 079213048205 Nguyễn Gia Khánh Nam 30/10/2013 TH và THCS Tuệ Đức 5P2

102 079213009003 Nguyễn Khắc Gia Bảo Nam 22/10/2013 TH và THCS Tuệ Đức 5P3

103 079213053395 Nguyễn Sinh Duy Nam 09/11/2013 TH và THCS Tuệ Đức 5P5

104 079213021901 Phan Quang Thiên Lâm Nam 17/02/2013 TH và THCS Tuệ Đức 5P9

105 083213002327 Trần Tâm Toàn Nam 26/07/2013 TH, THCS và THPT Quốc tế Á Châu 5-01 NVH

106 079313017198 NGÔ MỸ NHI Nữ 30/09/2013 TH, THCS và THPT Việt Úc 5.L2


